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TIẾNG VIỆT – ĐỀ 9 

Bài 1:  Điền tiếp các từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp 

 

a. Từ 

ngữ có 

vần ưi 

gửi quà, chửi bậy,…………………………………………………… 

b. Từ 

ngữ có 

vần 

ươi 

đan lưới, sưởi ấm, …………………………………………… 

c. Từ 

ngữ có 

vần iêt 

biết, ……………………………………..………………...……... 

d. Từ 

ngữ có 

vần iêc 

xiếc, ……………………………………….…..……….…... 

e. Từ 

ngữ có 

vần 

ươc 

bước, …………………………………………………….…..………... 
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g. Từ 

ngữ có 

vần 

ươt 

lượt,………………………………………………….…..……….……... 

 

Bài 2: Tìm 5-7 từ ngữ phù hợp: 

a. Từ ngữ gồm 2 tiếng đều bắt đầu bằng ch.           M. chăm chỉ, chong chóng 

b. Từ ngữ gồm 2 tiếng đều bắt đầu bằng tr.           M. trăng trắng, trồng trọt 

c. Từ chỉ vật, đồ vật mở đầu bằng r:                       M. rổ 

d. Từ chỉ vật, đồ vật mở đầu bằng d:                      M. da 

e. Từ chỉ vật, đồ vật mở đầu bằng gi:                                    M. giường 

Bài 3: Tìm các từ chỉ đồ dùng học tập, từ chỉ hoạt động, tính nết của HS (mỗi loại 5 

từ)? 
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TOÁN  – ĐỀ 1 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

65 +148       369 - 24        565 - 197       437 + 548        257 + 528          756- 139 

23 x 2      34 x 3     42 x 6      54 x 7       72 x 3        123 x 4      213   x 4      236 x 5  

Bài 2: Tìm X 

a, X x 5 = 16 +19                            b, 5 x X  = 234 + 266               

c, X x  3 = 9 x 3                              d, 4 x X = 8 x 5 

Bài 3: Tính 

16 x 5 : 5                  25 : 5  x 46                 77  x  4  - 231                 65 x 3 + 546         

92 x 2 = 345            987 – 4 x 23                123 x 4  + 99                  345 x 2 - 102 

Bài 4: Viết các phép cộng sau thành phép nhân rụì tính: 

3+ 3 + 3 + 3 =      6 + 6 +.............+ 6       7 + 7 + ……. + 7         a + a +...............+ a  

                             Có 15 số hạng                Có 23 số hạng                 Có 10 số hạng 

Bài 5: Một mảnh vườn hình vuông có 4 cạnh đều bằng 15m. Tính chu vi của mảnh 

vườn đó? 

Bài 6. Tìm tích của số lẻ nhỏ nhất có một chữ số với số lẻ lớn nhất có hai chữ số? 
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TOÁN  – ĐỀ 2 

Bài 1: Điền dấu +, - thích hợp vào chỗ chấm : 

 a,   14 …..5 …..7 = 12                                        b,    38 …..15…..14  =  39 

Bài 2:   Tìm X:  

X + X + X - (X + X) = 29 + 43                              X + X + X - 33 = 27 

Bài 3:  Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng của 4 ô liên tiếp bằng 72. 

  38  15  38   12    12 

Bài 4:  Cho các chữ số 1 , 2, 3. 

a, Hãy lập các số có hai chữ số khác nhau từ ba chữ số trên. 

b,Tính tổng các số lớn nhất có hàng chục là 1, 2, 3 vừa tìm được. 

Bài 5: Trong dịp tết trồng cây mùa xuân vừa qua lớp em trồng cây được 18 cây các 

loại bao gồm: vải. nhãn, cam, mỗi loại 4 cây, còn lại là cây bóng mát. Tìm số cây 

bóng mát lớp em trồng được? 

Bài 6: Trên hình vẽ bên có  

................tam giác .                                   

...................tứ giác . 

...................đoạn thẳng . 
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